
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC 

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRONG TỈNH SƠN LA 
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       /11/2024  

của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La) 

 

 

PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

 

1 

Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ 

thuật viên kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động lên Kiểm định viên 

kỹ thuật an toàn lao động 

 

An toàn lao động 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

 

2 

Xét thăng hạng viên chức từ Kiểm 

định viên kỹ thuật an toàn lao động 

lên Kiểm định viên chính kỹ thuật 

an toàn lao động 

 

An toàn lao động 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

 

3 

Xét thăng hạng viên chức từ Nhân 

viên công tác xã hội lên Công tác 

xã hội viên 

 

Bảo trợ xã hội 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

 

4 

Xét thăng hạng viên chức từ Công 

tác xã hội viên lên Công tác xã hội 

viên chính 

 

Bảo trợ xã hội 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

 

5 

Xét thăng hạng viên chức từ quản 

học viên trung cấp lên quản học 

viên 

Phòng, chống tệ 

nạn xã hội 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

6 Xét thăng hạng viên chức từ quản 

học viên lên quản học viên chính 

Phòng, chống tệ 

nạn xã hội 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 



 

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH NỘI BỘ 

 

1.  Tên thủ tục: Xét thăng hạng viên chức từ Nhân viên công tác xã hội 

lên Công tác xã hội viên. 

1.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành Lao động - Thương 

binh và Xã hội, trên địa bàn tỉnh có nhu cầu xét thăng hạng viên chức từ Nhân 

viên công tác xã hội lên Công tác xã hội viên lập danh sách gửi về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội (qua Phòng Bảo trợ và phòng chống tệ nạn xã hội). 

- Bước 2: Phòng Bảo trợ và phòng chống tệ nạn xã hội sẽ tổng hợp danh 

sách gửi Văn phòng Sở để rà soát danh sách đủ điều kiện, sau đó báo cáo Lãnh 

đạo Sở xin chủ trương. 

- Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ gửi xin ý kiến cơ quan 

có thẩm quyền (Sở Nội vụ) để tiến hành tổ chức xét thăng hạng viên chức. 

- Bước 4: Tổ chức xét thăng hạng viên chức theo qui định 

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

+ Công văn đề nghị của đơn vị; 

+ Đơn xin xét tuyển; 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, 

có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

dự xét thăng hạng; 

Trường hợp viên chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về 

ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, 

tin học; 

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

dự xét thăng hạng. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
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1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: viên chức chuyên ngành 

công tác xã hội; đơn vị sự nghiệp công lập của ngành Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

1.6. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

1.7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Viên chức từ chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội lên chức 

danh nghề nghiệp công tác xã hội viên phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ; 

- Đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên quy 

định tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 Thông tư 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

22/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và có thời gian công tác 

giữ chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội hoặc tương đương từ đủ 02 

(hai) năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trình độ cao đẳng 

hoặc từ đủ 03 (ba) năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) đối với trình 

độ trung cấp. Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có tối thiểu 01 năm 

(12 tháng) đang giữ chức danh nhân viên công tác xã hội tính đến ngày hết thời 

hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng. 

1.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định. 

1.9. Phí/lệ phí: Không 

1.10. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không 

1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức năm 2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức năm 2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội. 

 

2. Tên thủ tục: Xét thăng hạng viên chức từ Công tác xã hội viên lên 

Công tác xã hội viên chính.  

2.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành Lao động - Thương 

binh và Xã hội, trên địa bàn tỉnh có nhu cầu xét thăng hạng viên chức từ nhân viên 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-26-2022-TT-BLDTBXH-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-cong-tac-xa-hoi-547699.aspx?anchor=dieu_4
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-26-2022-tt-bldtbxh-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-cong-tac-xa-hoi-547699.aspx
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công tác xã hội lên công tác xã hội viên lập danh sách gửi về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội (qua Phòng Bảo trợ và phòng chống tệ nạn xã hội). 

- Bước 2: Phòng Bảo trợ và phòng chống tệ nạn xã hội tổng hợp danh sách 

gửi Văn phòng Sở để rà soát danh sách đủ điều kiện, sau đó báo cáo Lãnh đạo Sở 

xin chủ trương. 

- Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ gửi xin ý kiến cơ quan 

có thẩm quyền (Sở Nội vụ) để tiến hành tổ chức xét thăng hạng viên chức. 

- Bước 4: Tổ chức xét thăng hạng viên chức theo qui định 

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

+ Công văn đề nghị của đơn vị; 

+ Đơn xin xét thăng hạng; 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, 

có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

dự xét thăng hạng; 

Trường hợp viên chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về 

ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, 

tin học; 

Trường hợp viên chức được miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học quy định 

tại khoản 6 và khoản 7 Điều 39 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ thì được miễn chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học; 

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

dự xét thăng hạng. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

2.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: viên chức chuyên ngành 

công tác xã hội; đơn vị sự nghiệp công lập của ngành Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

2.6. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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2.7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

- Viên chức từ chức danh nghề nghiệp nhân viên công tác xã hội lên chức 

danh nghề nghiệp công tác xã hội viên phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên quy 

định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Thông tư 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

22/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và có thời gian công tác 

giữ chức danh công tác xã hội viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không 

kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian tương đương thì phải có ít 

nhất 01 năm đang giữ chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên tính đến ngày 

hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng. 

2.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định. 

2.9. Phí/lệphí: Không có. 

2.10. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có. 

2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Luật Viên chức năm 2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức năm 2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12/12/2022 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và 

xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội. 

 

3.Tên thủ tục: Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật viên kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động lên Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động 

2.12. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành Lao động - Thương 

binh và Xã hội, trên địa bàn tỉnh có nhu cầu xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật 

viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động lên Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao 

động lập danh sách gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng Lao 

động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp). 

- Bước 2: Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp sẽ tổng hợp 

danh sách gửi Văn phòng Sở để rà soát danh sách đủ điều kiện, sau đó báo cáo 

Lãnh đạo Sở xin chủ trương. 

- Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ gửi xin ý kiến cơ quan 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-26-2022-TT-BLDTBXH-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-cong-tac-xa-hoi-547699.aspx?anchor=dieu_4
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-26-2022-tt-bldtbxh-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-cong-tac-xa-hoi-547699.aspx
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có thẩm quyền (Sở Nội vụ) để tiến hành tổ chức xét thăng hạng viên chức. 

- Bước 4: Tổ chức xét thăng hạng viên chức theo qui định 

2.13. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2.14. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

+ Công văn đề nghị của đơn vị; 

+ Đơn xin xét tuyển; 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, 

có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

dự xét thăng hạng; 

Trường hợp viên chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về 

ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, 

tin học; 

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

dự xét thăng hạng. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

2.15. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

2.16. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: viên chức kỹ thật an toàn 

vệ sinh lao động; đơn vị sự nghiệp công lập của ngành Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

2.17. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

2.18. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

- Viên chức từ chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động lên Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động phải đáp ứng tiêu 

chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; 

- Đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiểm định viên kỹ thuật 

an toàn lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 Thông tư 30/2022/TT- 

BLĐTBXH ngày 22/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và có 

thời gian công tác giữ chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động từ đủ 02 năm trở lên. Trường hợp có thời gian giữ chức danh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-26-2022-TT-BLDTBXH-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-cong-tac-xa-hoi-547699.aspx?anchor=dieu_4
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-26-2022-TT-BLDTBXH-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-cong-tac-xa-hoi-547699.aspx?anchor=dieu_4
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nghề nghiệp tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh 

Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tính đến ngày hết thời hạn nộp 

hồ sơ đăng ký xét thăng hạng. 

3.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định. 

3.9. Phí/lệphí: Không có. 

3.10. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có. 

3.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Luật Viên chức năm 2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức năm 2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 30/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

 

4. Xét thăng hạng viên chức từ Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao 

động lên Kiểm định viên chính kỹ thuật an toàn lao động 

4.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành Lao động - Thương 

binh và Xã hội, trên địa bàn tỉnh có nhu cầu xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật 

viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động lên Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao 

động lập danh sách gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng Lao 

động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp). 

- Bước 2: Phòng Lao động - Việc làm và Giáo dục nghề nghiệp sẽ tổng hợp 

danh sách gửi Văn phòng Sở để rà soát danh sách đủ điều kiện, sau đó báo cáo 

Lãnh đạo Sở xin chủ trương. 

- Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ gửi xin ý kiến cơ quan 

có thẩm quyền (Sở Nội vụ) để tiến hành tổ chức xét thăng hạng viên chức. 

- Bước 4: Tổ chức xét thăng hạng viên chức theo qui định 

4.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

+ Công văn đề nghị của đơn vị; 

+ Đơn xin xét thăng hạn; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, 

có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

dự xét thăng hạng; 

Trường hợp viên chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại 

ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự 

thi hoặc xét thăng hạng thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; 

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

dự xét thăng hạng. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: viên chức kỹ thật an toàn vệ 

sinh lao động; đơn vị sự nghiệp công lập của ngành Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

4.6. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

4.7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC 

- Viên chức từ chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động lên Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động phải đáp ứng 

tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; 

- Đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kiểm định viên kỹ thuật 

an toàn lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Thông tư 30/2022/TT- 

BLĐTBXH ngày 22/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và có 

thời gian công tác giữ chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động từ đủ 02 năm trở lên. Trường hợp có thời gian giữ chức danh 

nghề nghiệp tương đương thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh 

Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tính đến ngày hết thời hạn nộp 

hồ sơ đăng ký xét thăng hạng. 

4.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định. 

4.9. Phí/lệ phí: Không có. 

4.10. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có. 

4.11. Căn cứ pháp lý của TTHC 

- Luật Viên chức năm 2010; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-26-2022-TT-BLDTBXH-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-cong-tac-xa-hoi-547699.aspx?anchor=dieu_4
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-26-2022-TT-BLDTBXH-ma-so-tieu-chuan-xep-luong-vien-chuc-cong-tac-xa-hoi-547699.aspx?anchor=dieu_4
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- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức năm 2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 30/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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5. Tên thủ tục: Xét thăng hạng chức danh viên chức từ quản học viên 

lên quản học viên chính. 

5.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành Lao động - Thương 

binh và Xã hội, trên địa bàn tỉnh có nhu cầu xét thăng hạng chức danh viên chức 

từ quản học viên lên quản học viên chính lập danh sách gửi về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội (qua Phòng Bảo trợ và phòng chống tệ nạn xã hội). 

- Bước 2: Phòng Bảo trợ và phòng chống tệ nạn xã hội sẽ tổng hợp danh 

sách gửi Văn phòng Sở để rà soát danh sách đủ điều kiện, sau đó báo cáo Lãnh 

đạo Sở xin chủ trương. 

- Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ gửi xin ý kiến cơ quan 

có thẩm quyền (Sở Nội vụ) để tiến hành tổ chức xét thăng hạng viên chức. 

- Bước 4: Tổ chức xét thăng hạng viên chức theo qui định 

5.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.  

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

+ Công văn đề nghị của đơn vị; 

+ Đơn xin xét thăng hạng; 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, 

có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

dự xét thăng hạng; 

Trường hợp viên chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về 

ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, 

tin học; 

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 

hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng mục chức danh nghề nghiệp 

đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ 

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

dự xét thăng hạng. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

5.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
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5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức làm việc tại cơ 

sở cai nghiện ma túy công lập; cơ sở cai nghiện ma túy công lập của ngành Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

5.6. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

5.7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Viên chức dự xét thăng hạng từ quản học viên trung cấp lên quản học viên 

đáp ứng yêu cầu, điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; 

- Đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên quy 

định tại khoản 2, khoản 3 Điều 15 Thông tư số 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Có thời gian 

giữ chức danh nghề nghiệp quản học viên trung cấp và tương đương từ đủ 03 năm 

trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian giữ ngạch 

công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương với chức danh 

nghề nghiệp quản học viên trung cấp thì thời gian hiện giữ chức danh nghề nghiệp 

quản học viên trung cấp tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn 

nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng. 

5.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định. 

5.9. Phí/lệ phí: Không 

5.10. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không 

5.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức năm 2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức 

hoạt động, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội 

quy, quy chế; mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên 

ngành quản học viên; trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai 

nghiện ma túy công lập, được người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng 

hạng công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng. 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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6. Tên thủ tục: Xét thăng hạng viên chức từ quản học viên trung cấp 

lên quản học viên. 

6.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành Lao động - Thương 

binh và Xã hội, trên địa bàn tỉnh có nhu cầu xét thăng hạng viên chức từ quản học 

viên trung cấp lên quản học viên lập danh sách gửi về Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội (qua Phòng Bảo trợ và phòng chống tệ nạn xã hội). 

- Bước 2: Phòng Bảo trợ và phòng chống tệ nạn xã hội sẽ tổng hợp danh 

sách gửi Văn phòng Sở để rà soát danh sách đủ điều kiện, sau đó báo cáo Lãnh 

đạo Sở xin chủ trương. 

- Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ gửi xin ý kiến cơ quan 

có thẩm quyền (Sở Nội vụ) để tiến hành tổ chức xét thăng hạng viên chức. 

- Bước 4: Tổ chức xét thăng hạng viên chức theo qui định 

6.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ: 

+ Công văn đề nghị của đơn vị; 

+ Đơn xin xét thăng hạng; 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, 

có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

dự xét thăng hạng; 

Trường hợp viên chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về 

ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của chức danh nghề 

nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, 

tin học; 

+ Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

dự xét thăng hạng. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

6.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức làm việc tại cơ 

sở cai nghiện ma túy công lập; cơ sở cai nghiện ma túy công lập của ngành Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 
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6.6. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

6.7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Viên chức dự xét thăng hạng từ quản học viên trung cấp lên quản học viên 

đáp ứng yêu cầu, điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; 

- Đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công tác xã hội viên quy 

định tại khoản 2, khoản 3 Điều 16 Thông tư số 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Có thời gian 

giữ chức danh nghề nghiệp quản học viên trung cấp và tương đương từ đủ 03 năm 

trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc). Trường hợp có thời gian giữ ngạch 

công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương với chức danh 

nghề nghiệp quản học viên trung cấp thì thời gian hiện giữ chức danh nghề nghiệp 

quản học viên trung cấp tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến ngày hết thời hạn 

nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng. 

6.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định. 

6.9. Phí/lệ phí: Không 

6.10. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không 

6.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức năm 2019; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; 

- Thông tư số 29/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thành lập, giải thể; tổ chức 

hoạt động, khung danh mục vị trí việc làm và định mức số người làm việc; nội 

quy, quy chế; mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên 

ngành quản học viên; trang phục của viên chức, người lao động tại cơ sở cai 

nghiện ma túy công lập, được người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng 

hạng công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét thăng hạng./. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-07T08:29:47+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-07T08:29:52+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-07T08:29:56+0700
	Tỉnh Sơn La
	Ủy ban nhân dân<ubnd@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		ttthongtin@sonla.gov.vn
	2025-07-17T00:30:45+0700




